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(Dự thảo)

THÔNG T ư
về thủ tục, hồ sơ đề nghị bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, xét nâng bậc, 

miễn nhiệm, cách chức Thẩm phán Tòa án nhân dân

Căn cứ Luật Tổ chức Tòa án nhân dân số 34/2024/QH15 đã được sửa đồi, 
bổ sung một sổ điều theo Luật số 81/2025/QH15 ngày 24 thảng 6 năm 2025;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 đã 
được sửa đổi, bo sung một so điều theo Luật sổ 87/2025/QHỈ5 ngày 25 tháng 6 
năm 2025;

Căn cứ Nghị quỵểt sổ 67/2025/UBTVQH15 đã được sửa đổi, bổ sung một 
số điều theo Nghị quyết' sổ 82/2025/UBTVQH15 ngày 27 tháng 6 năm 2025 của 
ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về bậc, điều kiện của từng bậc, việc nâng 
bậc và số lượng, cơ cẩu tỷ lệ các bậc Thâm phán Tòa án nhân dân;

Căn cứ Nghị quyết số ' 83/2025/UBTVQHỈ 5'
ngày 27 thảng 6 năm 2025 của úy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Quy chê 
hoạt động của Hội đồng tuyến chọn, giám sát Thấm phán quốc gia;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ Tòa án nhân dân toi cao;

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao ban hành Thông tư quy định về trình tự, 
thủ tục, hô sơ đê nghị bô nhiệm, bô nhiệm lại, xét nâng bậc, miên nhiệm, cách 
chức Thâm phán Tòa án nhân dân.

Chuông I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHƯNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Thông tư này quy định về trinh tự, thủ tục và hồ sơ đề nghị bổ nhiệm, bổ 

nhiệm lại, xét nâng bậc, miễn nhiệm, cách chức Thấm phán Tòa án nhân dân.

Điều 2. Nguyên tắc
1. Việc thực hiện thủ tục, hồ sơ đề nghị bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, xét nâng bậc, 

miễn nhiệm, cách chức Thẩm phán Tòa án nhân dân phải đảm bảo nguyên tắc công 
khai minh bạch, khách quan, công bằng, đúng quy định của Đảng, Nhà nước và 
của Tòa án nhân dân tối cao.

2. Thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ trên cơ sở phát huy đầy đủ 
trách nhiệm và quyền hạn của cấp ủy, tập thể lãnh đạo và người đứng đầu.
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3. Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, xét nâng bậc đối với Thẩm phán phải đảm 
bảo đúng số lượng, cơ cấu tỷ lệ bậc Thẩm phán Tòa án nhân dân. Người được bổ 
nhiệm, bố nhiệm lại, xét nâng bậc Thấm phán Tòa án nhân dân phải đáp ứng đầy 
đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định.

Điều 3. Điều kỉện đề nghị bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, xét nâng bậc Thẩm 
phán Tòa án nhân dân

1. Điều kiện đề nghị bổ nhiệm lần đầu Thẩm phán Tòa án nhân dân.

Người được giới thiệu đề nghị bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân phải 
đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

a) Đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện để bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân 
dân theo quy định tại Điều 94 và Điều 95 của Luật Tổ chức Tòa án nhân dân số 
34/2024/QH15 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 81/2025/QH15 
ngày 24/6/2025 (sau đây viết tắt là Luật Tổ chức Tòa án nhân dân);

b) Không trong thời gian chấp hành quyết định kỷ luật hoặc xem xét xử lý kỷ
luật;

c) Kết quả đánh giá, xếp loại công chức trong 03 năm liền kề trước thời điểm 
đề nghị bổ nhiệm phải được đánh giá, xếp loại là công chức “hoàn thành tôt nhiệm 
vụ” trở lên;

d) Tuổi bổ nhiệm phải đáp ứng quy định tại khoản 2 Điều 100 của Luật Tổ 
chức Tòa án nhân dân;

đ) Không thuộc các trường hợp bị xử lý trách nhiệm theo quy định của Chánh 
án Tòa án nhân dân tối cao về xử lý trách nhiệm đôi với người giữ chức danh tư 
pháp;

2. Điều kiện đề nghị bổ nhiệm lại Thẩm phán Tòa án nhân dân.
Người được đề nghị bổ nhiệm lại Thẩm phán Tòa án nhân dân phải đáp ứng 

đủ các điều kiện sau đây:
a) Không thuộc các trường hợp quy định tại Điều 10 của Thông tư này;

b) Không thuộc các trường hợp không được bổ nhiệm lại, miễn nhiệm Thẩm 
phán Tòa án nhân dân theo quy định của Chánh án Tòa án nhân dân tôi cao vê xử 
lý trách nhiệm đổi với người giữ chức danh tư pháp.

3. Điều kiện để được đề nghị xét nâng bậc Thẩm phán Tòa án nhân dân.

Người được đề nghị xét nâng bậc Thẩm phán Tòa án nhân dân phải đáp ứng 
đủ các điều kiện sau đây:

a) Đáp ứng các điều kiện theo Nghị quyết số 67/2025/UBTVQH15 ngày 
06/02/2025 của ủ y  ban Thường vụ Quốc hội quy định vê bậc, điêu kiện của từng 
bậc, việc nâng bậc và số lượng, cơ cấu tỷ lệ các bậc Thâm phán Tòa án nhân dân 
được sửa đổi bổ sung theo Nghị quyết số 82/2025/UBTVQH15 ngày 27 tháng 6 
năm 2025 của ủ y  ban Thường vụ Quốc hội (sau đây gọi tắt là Nghị quyết so
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67/2025/UBTVQH15 ngày 06/02/2025 được sửa đổi bổ sung theo Nghị quyết số 
82/2025/UBTVQH15 cua ủy ban Thường vụ Quốc hội)-,

b) Không thuộc các trường hợp bị xử lý trách nhiệm theo quy định của Chánh 
án Tòa án nhân dân tối cao về xử lý trách nhiệm đối với người giữ chức danh tư 
pháp.

4. Thủ trưởng cơ quan trực tiếp quản lý Thẩm phán Tòa án nhân dân chịu 
trách nhiệm về kết quả đánh giá tiêu chuấn, điều kiện của người được đê nghị bô 
nhiệm, bổ nhiệm lại, xét nâng bậc Thẩm phán Tòa án nhân dân.

Điều 4, Mẩu tài liệu của hồ sơ đề nghị bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn 
nhiệm, xét nâng bậc, cách chức Thẩm phán Tòa án nhân dân

1. Các biểu mẫu ban hành kèm theo Thông tư
a) Mầu số 01 : Đơn tình nguyện làm Thẩm phán Tòa án nhân dân.

b) Mầu số 02: Đơn đề nghị miền nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân.

c) Mầu sổ 03: Đơn đề nghị xét nâng bậc Thẩm phán Tòa án nhân dân,

e) Mầu số 04: Bản tự kiểm điểm của người được đề nghị tuyển chọn và bổ 
nhiệm làm Thẩm phán Tòa án nhân dân.

g) Mầu sổ 05: Bản tự kiểm điểm của người được đề nghị bổ nhiệm lại, xét 
nâng bậc Thẩm phán Tòa án nhân dân.

h) Mầu số 06: Bản đánh giá, nhận xét 03 năm gần nhất của cấp ủy, tổ chức 
đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị đối với người được đề nghị bổ nhiệm, bổ 
nhiệm lại, xét nâng bậc Thẩm phán Tòa án nhân dân.

i) Mầu số 07: Biên bản và két quả phiêu lấy ý kiến của cơ quan, đơn vị, tổ 
chức đối với người được đề nghị tuyến chọn, bố nhiệm, bố nhiệm lại, xét nâng bậc 
Thẩm phán Tòa án nhân dân.

k) Mau sổ 8: Danh sách trích ngang nhân sự được đề nghị bổ nhiệm Thẩm 
phán Tòa án nhân dân.

n) Mầu sổ 9: Danh sách trích ngang nhân sự được đề nghị bổ nhiệm lại, xét 
nâng bậc Thẩm phán Tòa án nhân dân.

m) Mầu sổ 10: Bản nhận xét, đánh giá của ủ y  ban Thẩm phán Tòa án nhân 
dân cấp tỉnh về chất lượng xét xử trong nhiệm kỳ Thẩm phán Tòa án nhân dân (đổi 
với trường hợp đề nghị bố nhiệm lại Thẩm phán Tòa án nhân dân) hoặc trong 05 
năm gần nhất (đối với trường hợp đề nghị xét nâng bậc Thẩm phán Tòa án nhân 
dân).

l) Mau số 11 : Tờ trình của Chánh án Tòa án quân sự Trung ương, Chánh án 
Tòa án nhân dân cấp tỉnh về việc đề nghị bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân.

o) Mầu số 12: Tờ trình của Chánh án Tòa án quân sự Trung ương, Chánh án 
Tòa án nhân dân cấp tỉnh về việc bổ nhiệm lại, xét nâng bậc Thẩm phán Tòa án 
nhân dân.
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p) Mầu số 13: Tờ trình của Chánh án Tòa án quân sự Trung ương, Chánh án 
Tòa án nhân dân cấp tỉnh về việc đề nghị miền nhiệm, cách chức Thẩm phán Tòa 
án nhân dân.

2. Sơ yếu lý lịch theo Mầu do Ban Tổ chức Trung ương ban hành dùng trong 
công tác cán bộ.

3. Bản kê khai tài sản, thu nhập phục vụ công tác cán bộ theo Mầu do Chính 
phủ quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong 
cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Điều 5. Hội nghị lấy ý kiến giói thiệu bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, xét nâng 
bậc Thẩm phán Tòa án nhân dân

Hội nghị lấy ý kiển giới thiệu bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, xét nâng bậc Thẩm 
phán Tòa án nhân dân do Thủ trưởng các đơn vị của Tòa án nhân dân tôi cao, 
Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh, Chánh án Tòa án nhân dân khu vực thực hiện, 
bằng hình thức phiếu kín, thảnh phần hội nghị gồm:

1. Đối với các đơn vị của Tòa án nhân dân tối cao.
a) Đơn vị có biên chế dưới 50 người, thành phần hội nghị gồm toàn thể công 

chức.
b) Đơn vị có từ 50 người trở lên và có tổ chức cẩp phòng, thành phần hội 

nghị bao gồm cấp ủy, lãnh đạo đơn vị, Trưởng phòng và tương đương, Bí thư đoàn 
thanh niên.

Đơn vị có từ 50 người trở lên và không tổ chức cấp phòng, thành phần hội 
nghị bao gồm cấp ủy, lãnh đạo đơn vị, Thẩm phán Tòa án nhân dân, Thẩm tra viên 
chính và tương đương trở lên.

2. Đối với Tòa án nhân dân cấp tỉnh, thành phần hội nghị bao gồm: cấp ủy, 
lãnh đạo Tòa án nhân dân cấp tỉnh; Chánh tòa, Phó Chánh tòa Tòa chuyên trách, 
Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng, Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng; Bí 
thư Đoàn thanh niên; công chức giữ chức danh tư pháp của Tòa án nhân dân câp 
tỉnh.

3. Đối với Tòa án nhân dân khu vực có biên chế dưới 30 người, thành phần 
hội nghị gồm toàn thể công chức Tòa án nhân dân khu vực. Đối với đơn vị có từ 
30 ngươi trở lên, thành phan hội nghị bao gồm cấp ủy, lãnh đạo Tòa án nhân dân 
khu vực; lãnh đạo Tòa chuyên trách; Chánh Văn phòng; Bí thư Đoàn thanh niên; 
công chức giữ chức danh tư pháp của Tòa án nhân dân khu vực.

4. Sử dụng kết quả phiếu lấy ý kiến giới thiệu.
a) Người được đề nghị bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, xét nâng bậc Thẩm phán Tòa 

án nhân dân phải được trên 50% tông sô người được triệu tập ở hội nghị đông ý 
giới thiệu.

b) Trường hợp số phiếu quy định tại điểm a khoản này đạt tỉ lệ 50% thì người 
đứng đầu xem xét, quyết định.
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c) Trường hợp số phiếu quy định tại điểm a khoản này dưới 50% thì báo cáo 
cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Chương II
THỦ TỤC, HỒ S ơ  ĐỀ NGHỊ BO NHIỆM, BỘ NHIỆM LẠI 

THẨM PHÁN TỎA ÁN NHÂN DÂN

Điều 6. Thủ tục đề nghị bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân
1. Căn cử Quyết định công nhận trúng tuyển của Chủ tịch Hội đồng thi tuyển 

chọn Thẩm phán, Vụ Tổ chức - Cán bộ phổi hợp với Thủ trưởng các đon vị thuộc 
Tòa án nhân dân tối cao thực hiện quy trình lấy ý kiến và xây dựng hồ sơ đề nghị 
bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân đối với nhãn sự đang công tác tại các đơn 
vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao; Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh chỉ đạo thực hiện 
quy trình lấy ý kiến và xây dựng hồ sơ đề nghị bổ nhiệm đối với nhân sự đang 
công tác tại Tòa án nhân dân cấp tỉnh, Tòa án nhân dân khu vực.

2. Thủ trưởng đơn vị, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh thông báo danh sách 
nhân sự dự kiến đề nghị bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân; nhận xét, đánh 
giá về quá trình công tác đối với từng nhân sự trong danh sách.

3. Tổ chức hội nghị lẩy ý kiến đề nghị bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân.

a) Quán triệt chủ trương, quan điếm chỉ đạo của Tòa án nhân dân tối cao, các 
quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân 
dân.

b) Thành lập Tổ Kiểm phiếu.

c) Tổ Kiểm phiếu hướng dẫn ghi phiếu; phát phiếu, kèm thông tin về người 
dược giới thiệu để đại biểu dự hội nghị nghiên cứu.

d) Các đại biếu ghi phiếu lấy ý kiến (phiếu không phải ký tên) và bỏ vào hòm 
phiếu.

đ) Tổ Kiểm phiếu thu phiếu, kiểm tra tổng số phiếu phát ra, thu vào và tiến 
hành niêm phong phiếu tại Hội nghị theo quy định.

e) Tổ Kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu, lập Biên bản kiểm phiếu theo Mầu 
số 09 ban hành kèm theo Thông tư này.

4. Trên cơ sở kết quả lẩy phiếu giới thiệu, cấp ủy, tập thể lãnh đạo đơn vị, 
Tòa án biếu quyết thông qua danh sách nhân sự được đề nghị bo nhiệm, bố nhiệm 
lại Thẩm phán Tòa án nhân dân.

5. Lập hồ sơ và báo cáo cơ quan có thẩm quyền.

a) Vụ Tổ chức - Cán bộ Tòa án nhân dân tối cao đề nghị cơ quan có thẩm 
quyền kết luận tiêu chuấn chính trị đổi với các nhân sự được đề nghị bo nhiệm; 
phối hợp với Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao xây dựng hồ sơ 
đề nghị bô nhiệm đối với nhân sự đang công tác tại các đơn vị thuộc Tòa án nhân 
dân tối cao.
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b) Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh đề nghị cấp ủy có thẩm quyền kểt luận 
tiêu chuân chính trị đối với các nhân sự được đề nghị bổ nhiệm và chỉ đạo xây 
dựng hồ sơ đề nghị bổ nhiệm đổi với nhân sự đang công tác tại Tòa án nhân dân 
câp tỉnh, Tòa án nhân dân khu vực.

6. Thẩm định hồ sơ.

Sau khi thẩm định hồ sơ, Vụ Tổ chức - Cán bộ báo cáo Ban Thường vụ Đảng 
ủy cho ý kiến đối với nhân sự đang công tác tại Tòa án nhân dân tối cao; báo cáo 
Chánh án Tòa án nhân dân tối cao cho ý kiến đối với nhân sự đang công tác tại 
Tòa án nhân dân cấp tỉnh, Tòa án nhân dân khu vực.

7. Trình Hội đồng tuyển chọn, giám sát Thẩm phán quốc gia xem xét, đề nghị 
bô nhiệm Thâm phán Tòa án nhân dân.

Tổ giúp việc của Hội đồng Tuyển chọn, giám sát Thẩm phán quốc gia lập tờ 
trình báo cáo Chủ tịch Hội đồng tuyển chọn, giám sát Thẩm phán quốc gia tổ chức 
phiên họp để xem xét, đề nghị bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân.

8. Trình Chủ tịch nước bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân.

Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng tuyển chọn, giám sát Thẩm phán quốc gia, 
Chánh án Tòa án nhân dân tối cao trình Chủ tịch nước bổ nhiệm Thẩm phán Tòa 
án nhân dân đổi với các nhân sự đã được Hội đồng thống nhất đề nghị.

9. xếp bậc Thẩm phán Tòa án nhân dân.
Căn cứ Quyết định cùa Chủ tịch nước về việc bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án 

nhân dân, căn cử tiêu chuẩn và điều kiện của từng bậc Tham phán Tòa án nhân 
dân quy định tại Nghị quyết số 67/2025/UBTVQH15 sửa đổi, bổ sung theo Nghị 
quyết số 82/2025/UBTVQH15, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao quyết định xếp 
bậc đối với người được bo nhiệm Thấm phán Tòa án nhân dân.

Điều 7. Hồ SO' đề nghị bổ nhiệm Thẳm phán Tòa án nhân dân
1. Tờ trình đề nghị bổ nhiệm.

2. Danh sách trích ngang nhân sự được đề nghị bổ nhiệm.

3. Hồ sơ cá nhân đề nghị bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân gồm các tài
liệu theo quy định tại khoản 2 Điều 10 của Quy chế hoạt động của Hội đồng tuyển 
chọn, giám sát Thẩm phán quốc gia ban hành kèm theo Nghị quyết sổ 
83/2025/UBTVQH15. -

4. Các tài liệu khác có liên quan (nếu có).

Điều 8. Thủ tục đề nghị bổ nhiệm lại Thẩm phán Tòa án nhân dân
1. Căn cứ vào nhiệm kỳ của Thẩm phán Tòa án nhân dân, trước khi hết nhiệm 

kỳ 04 tháng, Vụ Tổ chức -  Cán bộ Tòa án nhân dân tối cao và Chánh án Tòa án 
nhân dân cấp tỉnh thực hiện các thủ tục sau đây:

a) Vụ Tổ chức - Cán bộ Tòa án nhân dân tối cao thông báo tới Thủ trưởng 
các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao về những Thẩm phán Tòa án nhân dân 
công tác tại Tòa án nhân dân tối cao sắp hết nhiệm kỳ; phối hợp với Thủ trưởng
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đơn vị Tòa án nhân dân tối cao tiến hành công tác nhận xét, đánh giá kết quả công 
tác trong nhiệm kỳ của Thẩm phán Tòa án nhân dân; xây dựng hô sơ đê nghị bô 
nhiệm lại và tổ chức lẩy ý kiến đối với người được đề nghị bô nhiệm lại Thâm 
phán Tòa án nhân dân.

b) Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo tiến hành công tác nhận xét, 
đánh giá kết quả công tác trong nhiệm kỳ, xây dựng hô sơ đê nghị bô nhiệm lại và 
tổ chức lấy ý kiến, thống nhất, trong tập thể cấp ủy việc đề nghị bô nhiệm lại đôi 
với Thâm phán Tòa án nhân dân công tác tại Tòa án nhân dân câp tỉnh, Tòa án 
nhân dân khu vực.

2. Hồ sơ đề nghị bổ nhiệm lại Thẩm phán Tòa án nhân dân được gửi về Vụ 
Tổ chức - Cán bộ Tòa án nhân dân tối cao trước khi Thẩm phán hết nhiệm kỳ 03 
tháng.

3. Vụ Tổ chức - Cán bộ thẩm định hồ sơ, tổng hợp danh sách báo cáo Chánh 
án Tòa án nhân dân tối cao cho ý kiến trước khi trình Hội đồng tuyến chọn, giám 
sát Thẩm phán quốc gia.

4. Trình Hội đồng tuyển chọn, giám sát Thẩm phán quốc gia xem xét, đề nghị 
bo nhiệm lại Thấm phán Tòa án nhân dân; trình Chủ tịch nước bố nhiệm lại thực 
hiện theo khoản 6 và 7 Điều 6 của Thông tư này.

Điều 9. Hồ sơ cá nhân đề nghị bổ nhiệm lại Thẩm phán Tòa án nhân dân
1. Hồ sơ cá nhân đề nghị bổ nhiệm lại Thẩm phán Tòa án nhân dân gồm có:

a) Các tài liệu theo quy định tại khoản 2 Điều 10 của Quy chế hoạt động của
Hội đông tuyến chọn, giám sát Thấm phán quốc gia ban hành kèm theo Nghị quyết 
số 83/2025/UBTVQH15; ....................

b) Nhận xét, đánh giá của ủy  ban Thấm phán Tòa án nhân dân cấp tỉnh về 
chất lượng xét xử của Thẩm phán Tòa án nhân dân công tác tại Tòa án nhân dân 
cấp tỉnh và Tòa án nhân dân khu vực; nhận xét, đánh giá chất lượng công tác 
chuyên môn của cấp ủy và tập thể lãnh đạo đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao 
đôi với Thấm phán Tòa án nhân dân công tác tại Tòa án nhân dân tối cao trong 
nhiệm kỳ đầu theo Mầu số 12 ban hành kèm theo Thông tư này;

2. Mầu các tài liệu có trong hồ sơ cá nhân thực hiện theo quy định tại Điều 4 
của Thông tư này.

Điều 10. Các trường hợp không xem xét đề nghị bổ nhiệm lại Thẩm phán 
Tòa án nhân dân .......

Khi hết nhiệm kỳ, Thẩm phán Tòa án nhân dân không được xem xét đề nghị 
bo nhiệm lại trong các trường hợp sau đây:

1. Trong nhiệm kỳ, Thẩm phán Tòa án nhân dân bị xử lý kỷ luật bằng hình 
thức từ Cảnh cáo trở lên do vi phạm pháp luật hoặc bị kỷ luật khiển trách 02 lần 
trở lên;
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2. Trong nhiệm kỳ Thẩm phán Tòa án nhân dân, có 02 năm xếp loại công 
chức ở mức “không hoàn thành nhiệm vụ” hoặc có 03 năm xếp loại “hoàn thành 
nhiệm vụ” trở xuống.

3. Bị cơ quan có thẩm quyền kết luận vi phạm tiêu chuẩn chính trị theo quy 
định vê bảo vệ chính trị nội bộ Đảng.

4. Bị xử lý trách nhiệm theo Quy định về xử lý trách nhiệm người giữ chức 
danh tư pháp bằng hình thức không xem xét bổ nhiệm lại Thẩm phán Tòa án nhân 
dân.

Điều 11. Thủ tục bổ nhiệm Thẩm phản Tòa án nhân dân trong trường 
hợp đặc biệt

Quy trình đề nghị bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân trong trường hợp 
đặc biệt theo quy định tại khoản 2 Điều 95 Luật Tổ chức Tòa án nhân dân được 
thực hiện như sau:

1. Đối với trường họp được dự kiến điều động, bổ nhiệm chức vụ Chánh án, 
Phó Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh.

a) Chuẩn bị nhân sự.
a l)  Trường hợp nhân sự được giới thiệu từ nguồn cán bộ ở các cơ quan, bộ, 

ngành ở Trung ương; từ Tòa án nhân dân tối cao hoặc ở các cơ quan trong tỉnh 
đến công tác và giữ chức vụ Chánh án, Phó Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh, 
Ban Thường vụ Đảng ủy Tòa án nhân dân tối cao gửi văn bản trao đổi với cơ quan, 
bộ ngành ở Trung ương, tỉnh ủy, thành ủy về chủ trương điều động và bổ nhiệm 
cán bộ.

a2) Trên cơ sở thống nhất giữa Ban Thường vụ Đảng ủy Tòa án nhân dân tối 
cao với cơ quan, bộ, ngành ở Trung ương, với tỉnh ủy, thành ủy, Vụ Tổ chức - Cán 
bộ Tòa án nhân dân tối cao làm việc trực tiếp với người được giới thiệu, dự kiên 
điều động đến để nắm bắt nguyện vọng của nhân sự; đồng thời phối hợp vói đơn 
vị tham mưu về tổ chức cán bộ của cơ quan, bộ, ngành ở Trung ương, Ban Tổ chức 
tỉnh ủy, thành ủy lập hồ sơ nhân sự và báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy Tòa án 
nhân dân tối cao.

b) Lập hồ sơ đề nghị bổ nhiệm Thẩm phản Tòa án nhân dân
Sau khi có kểt quả hiệp y, theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Tòa án 

nhân dân tối cao, Vụ Tổ chức - Cán bộ phổi họp với lãnh đạo đơn vị tham mưu về 
tổ chức cán bộ của cơ quan, bộ, ngành ở Trung ương, Đảng ủy Tòa án nhân dân 
cấp tỉnh để lập hồ sơ đề nghị bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân đối với nhân 
sự được dự kiến điều động, bổ nhiệm.

c) Việc trình cấp có thẩm quyền bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân thực 
hiện như quy định tại khoản 7 và khoản 8 Điều 6 của Thông tư này.

2. Đối với trường hợp được dự kiến điều động đến công tác và bổ nhiệm giữ 
chức vụ Chánh án, Phó Chánh án Tòa án nhân dân khu vực.

a) Chuẩn bị nhân sự
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a l)  Trường hợp nhân sự được giới thiệu là cán bộ công tác tại các cơ quan ở 
địa phương đến công tác và giữ chức vụ Chánh án, Phó Chánh án Tòa án nhan dan 
khu vực, thì căn cứ nhu cầu công tác, Ban Thường vụ Đảng ủy Tòa án nhân dân 
cấp tỉnh gửi văn bản báo cáo Chánh án Tòa án nhân dân tôi cao cho chủ trương.

Sau khi có ý kiến đồng ý của Chánh án Tòa án nhân dân tôi cao, Ban Thường 
vụ Đảng ủy Tòa án nhân dân câp tỉnh chỉ đạo đơn vị tham mưu vê tô chức cán bọ 
gặp gỡ làm việc trực tiếp với người được dự kiên điêu động vê yêu câu và nhiệm 
vụ cong tác, làm việc với Thủ trưởng cơ quan, đơn vị hữu quan và đề nghị có văn 
bản nhận xét, đánh giá về nhân sự được giới thiệu là cán bộ công tác tại các cơ 
quan ở địa phương.

a2) Trường hợp nhân sự được dự kiến điều động, bổ nhiệm từ Tòa án nhân 
dân tối cao đến giữ chức vụ Chánh án, Phó Chánh án Tòa án nhân dân khu vực, 
theo chủ trương của Ban Thường vụ Đảng ủy Tòa án nhân dân tôi cao, Vụ Tô chức 
- Cán bộ làm việc với người được dự kiên điêu động vê chủ trương và nhiệm vụ 
công tác, đề nghị Thủ trưởng đơn vị nơi cán bộ đang công tác nhận xét, đánh giá 
đối với nhân sự dự kiến đang công tác tại Tòa án nhân dân tôi cao.

b) Lập hồ sơ đề nghị bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân
b 1 ) Đối với nhân sự đang công tác tại các cơ quan ở địa phương: Tập thể lãnh 

đạo, Ban Thường vụ Đảng ủy Tòa án nhân dân cấp tỉnh thảo luận, thông nhât và 
chỉ đạo đơn vị tham mưu về tổ chức cán bộ phối hợp với Thủ trưởng cơ quan và 
người được dự kiến giới thiệu, bổ nhiệm để lập hồ sơ đề nghị bố nhiệm Thâm phán 
Tòa án nhân dân.

b2) Đối với nhân sự đang công tác tại Tòa án nhân dân tối cao: Vụ Tổ chức - 
Cán bộ Tòa án nhân dân tối cao phối hợp với Thủ trưởng đơn vị nơi nhân sự đang 
công tác xây dựng hồ sơ đề nghị bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân.

c) Việc trình cấp có thẩm quyền bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân thực 
hiện như quy định tại khoản 7 và khoản 8 Điều 6 của Thông tư này.

Điều 12. Hồ sơ đề nghị bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân trong 
trường hợp đặc biệt

Hồ sơ đề nghị bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân trong trường hợp đặc 
biệt thực hiện như quy định tại Điều 7 của Thông tư này.

Chưong III ..........
THỦ TỤC, HỒ SO ĐỀ NGHỊ XÉT NÂNG BẬC 

THẨM PHÁN TÒA ÁÑ NHÂN DÂN

Điều 13. Hội đồng xét nâng bậc Thẩm phán Tòa án nhân dân
Hội đồng xét nâng bậc Thẩm phán Tòa án nhân dân do Chánh án Tòa án nhân 

dân tối cao quyết định thành lập gồm:
1. 01 Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao là Chủ tịch Hội đồng;

2. Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ là Phó Chủ tịch Hội đồng;
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3. Các ủy viên gồm: 01 đồng chí đại diện Ban Thường vụ Đảng ủy Tòa án 
nhân dân tối cao; 01 Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ; 01 đại diện lãnh đạo 
Thanh tra Tòa án nhân dân tối cao; 01 Trưởng phòng của Thanh tra Tòa án nhân 
dân tối cao; 01 Trưởng phòng của Vụ Tổ chức - Cán bộ và 01 công chức của Vụ 
Tổ chức - Cán bộ là ủy viên kiêm Thu ký Hội đồng. Trong trường hợp cần thiết 
có thể có thành viên là lãnh đạo và đon vị tham mưu công tác cán bộ của Tòa án 
quân sự trung ương.

Điều 14. Nguyên tắc làm việc, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng xét 
nâng bậc Thẩm phán Tòa án nhân dân

1. Hội đồng xét nâng bậc Thẩm phán Tòa án nhân dân làm việc theo nguyên 
tắc tập thể, quyết định theo đa số; trường hợp biểu quyết ngang nhau thì thực hiện 
theo ý kiến mà Chủ tịch Hội đồng đã biếu quyết.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng xét nâng bậc Thẩm phán Tòa án nhân
dân.

a) Căn cứ cơ cấu, tỷ lệ từng bậc Thẩm phán Tòa án nhân dân để xem xét, 
đánh giá tiêu chuân, điêu kiện nâng bậc Thâm phán Tòa án nhân dân đôi với từng 
trường hợp được đề nghị xét nâng bậc, quyết định số lượng nâng bậc đối với từng 
bậc Thẩm phán Tòa án nhân dân.

b) Thảo luận, thống nhất và ban hành Nghị quyết thông qua danh sách những 
người đủ điều kiện nâng bậc Thẩm phán Tòa án nhân dân.

c) Đe nghị Chánh án Tòa án nhân dân tối cao quyết định nâng bậc Thẩm phán 
Tòa án nhân dân đối với những người được Hội đông nhât trí nâng bậc.

Điều 15. Nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch, Phó Chủ tịch, ủy viên trong 
Hội đồng xét nâng bậc Thẩm phán Tòa án nhân dân

1. Nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng xét nâng bậc Thẩm phán Tòa 
án nhân dân.

a) Chỉ đạo, điều hành công việc của Hội đồng.
b) Phân công nhiệm vụ hoặc ủy quyền cho các thành viên của Hội đồng; đôn 

đốc, kiểm tra và giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của các thành viên.

c) Triệu tập các thành viên tham gia phiên họp của Hội đồng.
d) Quyết định nội dung, thời gian tiến hành phiên họp của Hội đồng.

đ) Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng với Chánh án Tòa án nhân dân 
tối cao.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Phó Chủ tịch Hội đồng.
a) Giúp việc cho Chủ tịch Hội đồng, thay mặt Chủ tịch Hội đồng điều hành 

hoạt động của Hội đồng khi Chủ tịch Hội đồng vắng mặt.
b) Phối hợp với các thành viên trong Hội đồng để thực hiện nhiệm vụ.
3. Nhiệm vụ, quyền hạn của ủ y  viên Hội đồng.
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a) Thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công hoặc ủy quyên của Chủ tịch Hội 
đồng hoặc Phó Chủ tịch Hội đồng.

b) Có trách nhiệm phối họp và hỗ trợ nhau trong thực hiện nhiệm vụ.

Điều 16. Phiên họp của Hội đồng xét nâng bậc Thẩm phán Tòa án nhân
dân

1. Căn cử nhu cầu về công tác xét nâng bậc Thấm phán Tòa án nhân dân, Chủ 
tịch Hội đồng triệu tập phiên họp của Hội đồng xét nâng bậc Thâm phán Tòa án 
nhân dân.

2. Phiên họp của Hội đồng xét nâng bậc Thẩm phán Tòa án nhân dân phải có 
ít nhất 2/3 thành viên có mặt. Nghị quyết của Hội đồng được thông qua khi có trên 
50% số thành viên Hội đồng biểu quyết tán thành.

3. Tài liệu phiên họp định kỳ của Hội đồng phải được gửi cho các thành viên 
chậm nhất là 05 ngày làm việc trước ngày tô chức phiên họp. Vụ Trưởng Vụ Tô 
chức - Cán bộ có trách nhiệm chỉ đạo gửi tài liệu cho thành viên Hội đông và công 
tác chuẩn bị tài liệu cho phiên họp của Hội đồng.

4. Trình tự, thủ tục phiên họp xét nâng bậc Thẩm phán Tòa án nhân dân.

a) Chủ tịch Hội đồng khai mạc phiên họp; chủ trì phiên họp hoặc ủy quyền 
cho Phó Chủ tịch Hội đồng điều hành phiên họp.

b) Đại diện lãnh đạo Vụ Tổ chức - Cán bộ trình bày Tờ trình, báo cáo nội 
dung hồ sơ của những người trong danh sách đề nghị xét nâng bậc.

c) Căn cứ tiêu chuẩn, điều kiện nâng bậc Thẩm phán Tòa án nhân dân theo 
quy định và hồ sơ của người được đề nghị xét nâng bậc, các thành viên Hội đông 
thảo luận, xem xét, đánh giá đôi với từng nhân sự được đê nghị. Trường hợp hô 
sơ chưa đầy đủ, chưa rõ ràng, cần thiết phải bổ sung hoặc xác minh thì tạm dừng 
việc xét đối với người đó để tiến hành xác minh làm rõ.

d) Chủ tọa phiên họp kết luận; các thành viên của Hội đồng tiến hành bỏ 
phiếu kín đối với từng người theo danh sách.

đ) Hội đồng thổng nhất, thông qua Nghị quyết phiên họp.

Điều 17. Thủ tục xét nâng bậc Thẩm phán Tòa án nhân dân
1. Căn cứ số lượng, cơ cấu tỷ lệ của bậc Thẩm phán Tòa án nhân dân được 

giao, điêu kiện của từng bậc Thâm phán Tòa án nhân dân, hăng năm, Vụ Tô chức 
- Cán bộ Tòa án nhân dân tối cao phổi hợp với Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tòa 
án nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án quân sự trung ương, Chánh án Tòa án nhân 
dân cấp tỉnh rà soát, thực hiện thủ tục đề nghị xét nâng bậc Thẩm phán Tòa án 
nhân dân đôi với các trường hợp đủ điêu kiện theo quy định tại Nghị quyêt sô 
67/2025/UBTVQH/QH15 sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 
82/2025/UBTVQH15 và khoản 3 Điều 3 của Thông tư này.

2. Thủ tục đề nghị xét nâng bậc Thẩm phán Tòa án nhân dân.

11



Số văn bản: 1250/CV-TCCB
Ngày văn bản: 14/11/2025

a) Tập thể lãnh đạo và cấp ủy đơn vị, Tòa án xem xét, đánh giá và thống nhất 
danh sách đủ điều kiện đề nghị xét nâng bậc Thẩm phán Tòa án nhân dân.

b) Tập thể lãnh đạo và cấp ủy đơn vị, Tòa án tiến hành thảo luận và biểu 
quyết bằng phiếu kín đổi với từng nhân sự. Người được đề nghị nâng bậc Thẩm 
Tòa án nhân dân phải được trên 50% số thành viên tán thành.

c) Lập hồ sơ đề nghị nâng bậc Thẩm phán Tòa án nhân dân

Thủ trưởng các đơn vị Tòa án nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án quân sự 
trung ương, Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo việc lập hồ sơ những 
trường họp được đề nghị xét nâng bậc Thẩm phán Tòa án nhân dân theo quy định; 
lập Tờ trình đề nghị xét nâng bậc Thẩm phán Tòa án nhân dân kèm theo 02 bộ hồ 
sơ bản chính gửi về Tòa án nhân dân tối cao (qua Vụ Tổ chức - Cán bô)i

d) Vụ Tổ chức - Cán bộ Tòa án nhân dân tối cao thẩm định và tổng hợp danh 
sách để trình Hội đồng xét nâng bậc Thẩm phán Tòa án nhân dân xem xét.

đ) Trong thời hạn 07 ngày làm việc, Chủ tịch Hội đồng xét nâng bậc Thẩm 
phán Tòa án nhân dân trình Chánh án Tòa án nhân dân tôi cao quyêt định xêp bậc 
Thẩm phán Tòa án nhân dân đối với các trường họp đã được Hội đồng thống nhất 
thông qua.

2. Căn cứ Nghị quyết phiên họp của Hội đồng xét nâng bậc Thẩm phán Tòa 
án nhân dân, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao quyết định xếp bậc Thẩm phán 
Tòa án nhân dân đối với các trường hợp được xét nâng bậc.

Điều 18. Hồ sơ nâng bậc Thẩm phán Tòa án nhân dân
1. Hồ sơ cá nhân đề nghị xét nâng bậc Thẩm phán Tòa án nhân dân gồm các 

tài liệu sau đây được lập không quá 06 tháng tính đến thời diêm lập Tờ trình:

a) Sơ yếu lý lịch theo Mầu do Ban Tổ chức Trung ương ban hành dùng trong 
công tác tổ chức cản bộ;

b) Bản kê khai tài sản, thu nhập phục vụ công tác cán bộ theo Mầu do Chính 
phủ quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyên hạn trong 
cơ quan, tổ chức, đơn vị;

c) Bản tự kiểm điểm theo Mầu số 07 ban hành kèm theo Thông tư này;

d) Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến đề nghị xét nâng bậc theo Mầu số 09 ban 
hành kèm theo Thông tư này;

đ) Bản nhận xét, đánh giá của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị theo Mầu số 08 do 
Tòa án nhân dân tối cao ban hành kèm theo Thông tư này;

e) Kết luận tiêu chuẩn chính trị của cấp ủy có thẩm quyền.
g) Các tài liệu chứng minh về tiêu chuẩn, điều kiện xét nâng bậc Thẩm phán 

Tòa án nhân dân quy định tại Nghị quyết số 67/2025/UBTVQH15 sửa đổi, bổ sung 
theo Nghị quyết số 82/2025/UBTVQH15 và khoản 3 Điều 3 của Thông tư này.

2. Hồ sơ đề nghị xét nâng bậc Thẩm phán Tòa án nhân dân gửi về Vụ Tổ 
chức - Cán bộ gồm có:
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a) Tờ trình đề nghị;
b) Danh sách trích ngang các nhân sự theo Mầu số 11 ban hành kèm theo 

Thông tư này;
c) Hồ sơ cá nhân theo khoản 1 Điều này;
d) Nhận xét, đánh giá của ủ y  ban Thẩm phán về chất lượng xét xử của Thấm 

phán Tòa án nhân dân trong 05 năm trước liên kê năm đê nghị xét nâng bậc theo 
Mau số 12 ban hành kèm theo Thông tư này;

đ) Các tài liệu khác liên quan (nếu có).
3. Thẩm phán Tòa án nhân dân được đề nghị xét nâng bậc phải chịu trách 

nhiệm về việc kê khai lý lịch, hồ sơ cá nhân, kê khai tài sản, thu nhập của mình; 
Tập thể lãnh đạo, người đứng đầu đơn vị đề nghị xét nâng bậc chịu trách nhiệm 
về nhận xét, đánh giá của mình đôi với nhân sự đê nghị xét nâng bậc Thâm phán 
Tòa án nhân dân.

CHƯƠNG IV
THỦ TỤC, HỒ S ơ  ĐỀ NGHỊ MIỄN NHIỆM 

CÁCH CHỨC THẨM PHÁN TỎA ÁN NHÂN DÂN
Điều 19. Trường hợp đương nhiên miễn nhiệm, cách chức Thấm phán 

Tòa án nhân dân
Đương nhiên miễn nhiệm, cách chức Thẩm phán Tòa án nhân dân dân.

1. Thẩm phán Tòa án nhân dân đương nhiên được miễn nhiệm khi thuộc 
những trường hợp theo quy định tại khoản 1 Điều 107 của Luật Tố chức Tòa án 
nhân dân năm 2024.

2. Thẩm phán Tòa án nhân dân đương nhiên bị cách chức theo quy định 
tại khoản 1 Điều 108 của Luật Tổ chức Tòa án nhân dân.

Điều 20. Trường hợp miễn nhiệm, cách chức Thẩm phán Tòa án nhân 
dân phải trình Hội đồng tuyển chọn, giám sát Thẩm phán quốc gia

1. Hội đồng Tuyển chọn, giám sát Thẩm phán quốc gia xem xét, đề nghị miễn 
nhiệm Thâm phán đôi với các trường hợp quy định tại khoản 1, khoản 2 Điêu 107 
của Luật Tổ chức Tòa án nhân dân.

2. Hội đồng Tuyển chọn, giám sát Thẩm phán quốc gia xem xét, đề nghị cách 
chức Thẩm phán đổi với các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 108 của Luật 
Tổ chức Tòa án nhân dân.

Điều 21. Thủ tục, hồ sơ đề nghị miễn nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân
dân

1. Thủ tục đề nghị miễn nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân được thực hiện 
theo trình tự như sau:

a) Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 20 Thông tư này, đơn vị tham mưu về 
công tác tổ chức cán bộ nghiên cứu đơn xin miễn nhiệm của Thấm phán Tòa án 
nhân dân (trừ trường họp miễn nhiệm do không hoàn thành nhiệm vụ), tập hợp

Số văn bản: 1250/CV-TCCB
Ngày văn bản: 14/11/2025
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các tài liệu liên quan đến việc miễn nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân, báo cáo 
Đảng ủy Tòa án nhân dân tối cao, Đảng ủy Tòa án nhân dân cấp tỉnh cho ý kiến;

b) Căn cử ý kiến của Đảng ủy Tòa án nhân dân tối cao, Đảng ủy Tòa án nhân 
dân cấp tỉnh, Vụ Tồ chức - Cán bộ Tòa án nhân dân tối cao trình Chánh án Tòa án 
nhân dân tối cao; Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh trình Chánh án Tòa án nhân 
dân tối cao (qua Vụ Tổ chức - Cán bộ) về việc đề nghị miền nhiệm Thẩm phán 
Tòa án nhân dân.

c) Vụ Tổ chức - Cán bộ thẩm định hồ sơ, báo cáo Chánh án Tòa án nhân dân 
tối cao đế đưa ra Hội đồng Tuyến chọn, giám sát Thấm phán quốc gia xem xét, đề 
nghị miễn nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân.

d) Theo đề nghị của Hội đồng Tuyển chọn, giám sát Thẩm phán quốc gia, 
Chánh án Tòa án nhân dân tối cao trình Chủ tịch nước miễn nhiệm Thẩm phán 
Tòa án nhân dân.

2. Hồ sơ cá nhân đề nghị miễn nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân gồm có:

a) Tờ trình đề nghị miễn nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân.

b) Đơn đề nghị miễn nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân theo Mầu số 04 ban 
hành kèm theo Thông tư này, trừ trường hợp miễn nhiệm do không hoàn thành 
nhiệm vụ;

c) Giấy xác nhận về tình trạng sức khỏe, bệnh tật do cơ quan y tể có thẩm 
quyền cấp (có giá trị trong 06 tháng tính đến ngày đề nghị miễn nhiệm); giấy xác 
nhận hoàn cảnh gia đình, các tài liệu khác chứng minh lý do xin miễn nhiệm Thẩm 
phán Tòa án nhân dân (nểu cỏ);

d) Ý kiến bằng văn bản của cấp ủy, lãnh đạo Tòa án nhân dân nơi Thẩm phán 
Tòa án nhân dân công tác về việc miễn nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân.

đ) Đối với trường hợp miễn nhiệm do không hoàn thành nhiệm vụ, cấp ủy 
Chánh án Tòa án nhân dân nơi Thẩm phán Tòa án nhân dân công tác có văn bản 
nhận xét, đánh giá về quá trình công tác, tính chất, hành vi, mức độ vi phạm, trách 
nhiệm cá nhân của Thẩm phán Tòa án nhân dân; kết quả họp Hội đồng kỷ luật đối 
với Thẩm phán Tòa án nhân dân (nếu có).

Điều 22. Thủ tục, hồ SO' đề nghị cách chức Thẩm phán Tòa án nhân dân
1. Thủ tục đề nghị cách chức Thẩm phán Tòa án nhân dân được thực hiện 

theo trình tự như sau:
a) Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 20 của Thông tư này, đơn vị tham mưu 

về công tác tổ chức cán bộ tập hợp các tài liệu Hên quan đên hành vi vi phạm của 
Thẩm phán Tòa án nhân dân, báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy Tòa án nhân dân 
tối cao, Đảng ủy Tòa án nhân dân cấp tỉnh cho ý kiến;

b) Căn cứ ý kiến của Ban Thường vụ Đảng ủy Tòa án nhân dân tối cao, Đảng 
ủy Tòa án nhân dân cấp tỉnh, đơn vị tham mưu về công tác tổ chức cán bộ yêu cầu 
Thẩm phán Tòa án nhân dân kiểm diêm, giải trình về hành vi vi phạm và tiến hành 
các thủ tục trình Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án nhân dân
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cấp tỉnh thành lập Hội đòng kỷ luật theo quy định của pháp luật để xem xét hành 
vi vi phạm của Thẩm phán Tòa án nhân dân.

c) Căn cứ kết luận của Hội đồng kỷ luật, Vụ Tổ chức - Cán bộ Tòa án nhân 
dân tối cao, Chánh án Tòa án nhân cấp tỉnh báo cáo Chánh án Tòa án nhân dân tôi 
cao cho ý kiến trước khi trình Hội đồng tuyển chọn, giám sát Thâm phán quôc gia.

đ) Theo đề nghị của Hội đồng tuyển chọn, giám sát Thẩm phán quốc gia, 
Chánh án Tòa án nhân dân tối cao trình Chủ tịch nước cách chức Thâm phán Tòa 
án nhân dân.

2. Hồ sơ đề nghị cách chức Thẩm phán Tòa án nhân dân gồm có:

a) Tờ trình đề nghị cách chức Thẩm phán Tòa án nhân dân.
b) Bản tự kiểm điểm về hành vi vi phạm của Thẩm phán Tòa án nhân dân. 

Trường hợp Thẩm phán không làm kiểm điếm thì phải có báo cáo của Chánh án 
Tòa án nhân dân nơi Thẩm phán Tòa án nhân dân công tác vê hành vi vi phạm của 
Thẩm phán Tòa án nhân dân;

c) Biên bản họp xét kỷ luật đối với Thẩm phán Tòa án nhân dân có hành vi 
vi phạm của Hội đồng kỷ luật;

d) Các tài liệu chứng minh hành vi vi phạm của Thẩm phán Tòa án nhân dân 
và các tài liệu khác có liên quan (nếu có);

đ) Quyết định kỷ luật của cơ quan, người có thẩm quyền (nếu có).

Điều 23. Thủ tục, hồ SO’ đề nghị tuyển chọn để bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, 
xét nâng bậc; xem xét miễn nhiệm, cách chức Thẩm phán Tòa án nhân dân 
trong các Tòa án quân sự

Việc chuẩn bị nhân sự và thủ tục, hồ sơ đối với người được giới thiệu đề nghị 
tuyển chọn, bố nhiệm, bổ nhiệm lại, xét nâng bậc; xem xét miễn nhiệm, cách chức 
Thẩm phán Tòa án nhân dân trong Tòa án quân sự được thực hiện theo Thông tư 
này và quy trình công tác cán bộ trong Quân đội.

Chương V
TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 24. Trách nhiêm chuẩn bi nhân sư, hồ sơ đề nghi tuyển chon để bổ 
nhiệm, bố nhiệm ỉạỉ, xét nâng bậc; xem xét miễn nhiệm, cách chức Thấm 
phán Tòa án nhân dân

1. Vụ Tổ chức - Cán bộ Tòa án nhân dân tối cao là đơn vị chức năng giúp 
Hội đồng tuyển chọn, giám sát Thấm phán quốc gia trong công tác tuyến chọn đế 
bố nhiệm, bố nhiệm lại, miễn nhiệm, cách chức Thấm phán Tòa án nhân dân; giúp 
Hội đồng xét nâng bậc Thẩm phán trong công tác xét nâng bậc Thẩm phán Tòa án 
nhân dân.

a) Trực tiếp chuẩn bị nhân sự, hồ sơ đối với người được đề nghị tuyển chọn 
để bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Thẩm phán Tòa án nhân dân toi cao;
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b) Trực tiếp chuẩn bị nhân sự, hồ sơ đối với người được đề nghị tuyển chọn 
để bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, xét nâng bậc, miễn nhiệm, cách chức Thẩm phán Tòa 
án nhân dân thuộc Tòa án nhân dân toi cao.

2. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án 
nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo chuẩn bị nhân sự, hồ sơ đối với người 
được đề nghị tuyển chọn để bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, xét nâng bậc, miễn nhiệm, 
cách chức Thẩm phán Tòa án nhân dân.

3. Chánh án Tòa án quân sự Trung ương có trách nhiệm chỉ đạo chuẩn bị 
nhân sự, hồ sơ đổi với người được đề nghị tuyên chọn đế bo nhiệm, bo nhiệm lại, 
xét nâng bậc, miễn nhiệm, cách chức Thẩm phán Tòa án nhân dân thuộc Tòa án 
quân sự.

4. Các tài liệu của hồ sơ đề nghị bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, xét nâng bậc, miễn 
nhiệm, cách chửc Thẩm phán Tòa án nhân dân được thực hiện theo Mầu quy định 
tại Điều 4 của Thông tư này và được lập thành 02 bộ gửi về Tòa án nhân dân tôi 
cao.

5. Những hồ sơ lập không đúng sẽ không được xem xét, tiến hành quy trình 
tuyển chọn để bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, xét nâng bậc Thẩm phán Tòa án nhân dân.

Điều 25. Trách nhiệm giải quyết khiếu nại, tố cáo trong tuyển chọn, bổ 
nhiệm, bổ nhiệm lại, xét nâng bậc, miễn nhiệm, cách chức Thẩm phán Tòa án 
nhân dân

1. Giải quyết khiếu nại, tố cáo trong công tác tuyển chọn, bổ nhiệm, bổ nhiệm 
lại, miễn nhiệm, cách chức Thâm phán Tòa án nhân dân thuộc Tòa án nhân dân.

a) Trước khi trình Chủ tịch nước bổ nhiệm, Chánh án Tòa án nhân dân tối 
cao, Chủ tịch Hội đồng tuyển chọn, giám sát Thẩm phán quốc gia giao Vụ Tổ chức 
- Cán bộ phối hợp với Thanh tra Tòa án nhân dân tôi cao và Chánh án Tòa án quân 
sự trung ương, Chánh án Tòa án nhân dân câp tỉnh tiên hành xác minh, làm rõ và 
kết luận theo quy định của pháp luật về giải quyết khiếu nại, tổ cáo; bổ sung đầy 
đủ các tài liệu vào trong hồ sơ đề nghị tuyển chọn, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn 
nhiệm, cách chức Thẩm phán Tòa án nhân dân.

b) Sau khi đã trình Chủ tịch nước bổ nhiệm, Chánh án Tòa án nhân dân tối 
cao, Chủ tịch Hội đồng tuyên chọn, giám sát Thâm phán quôc gia giao Thanh tra 
Tòa án nhân dân tối cao phối hợp với Vụ Tô chức - Cán bộ và Chánh án Tòa án 
quân sự trung ương, Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh tiến hành xác minh, làm 
rõ, kết luận theo quy định của pháp luật về giải quyết khiếu nại, tố cáo và báo cáo 
Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.

2. Giải quyết khiếu nại, tố cáo trong công tác nâng bậc Thẩm phán Tòa án 
nhân dân.

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao giao Thanh tra Tòa án nhân dân tối cao 
phối hợp với Vụ Tổ chức - Cán bộ và Chánh án Tòa án quân sự trung ương, Chánh 
án Tòa án nhân dân cấp tỉnh tiến hành xác minh, làm rõ, kết luận theo quy định

16



Số văn bản: 1250/CV-TCCB
Ngày văn bản: 14/11/2025

của pháp luật về giải quyết khiếu nại, tố cáo và báo cáo Chánh án Tòa án nhân dân 
tối cao xem xét, quyết định.

Điều 26. Hiêu lưc thi hành~ « ■

1. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày .... tháng .... năm 2025.
2. Quỵết định số 866/QĐ-TANDTc  ngày 13/7/2016 của Chánh án Tòa án 

nhân dân tối cao ban hành Quy định về trình tự, thủ tục và mẫu hồ sơ bổ nhiệm, 
bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, cách chức Thẩm phán hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư 
này có hiệu lực thi hành.

3. Chánh án Tòa án quân sự Trung ương, Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh, 
Thủ trưởng các đơn vị của Tòa án nhân dân tối cao có trách nhiệm trien khai thi 
hành Thông tư này. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc hoặc 
đề xuất, kiến nghị thì phản ánh về Tòa án nhân dân tối cao (qua Vụ Tổ chức -  Cán 
bộ) để tổng họp, báo cáo Chánh án Tòa án nhân dân tối cao xem xét, quyết định./.

Nơi nhận: CHÁNH ÁN
- ủy  ban Thường vụ Quốc hội;
- ủy  ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội;
- Ban Chì đạo CCTP Trung ương;
- Ban Nội chính Trung ương;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Chù tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Bộ Tư pháp; Nguyễn Văn Quảng
- Bộ Nội vụ;
- Thành viên HĐTP TANDTC;
- Các đơn vị thuộc TANDTC;
- TAND và TẠQS các cấp;
- Công báo; cổng TTĐT Chính phủ;
- Cổng TTĐT TANDTC (để đãng tải);
- Lưu: VT, Vụ TCCB.
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Mẩu số 01
(Ban hành kèm theo Thông tư sổ: /2025/TT-TANDTC ngày /  /2025 cùa Chánh án Tòa án nhân

dân tối cao về thủ tục, hồ sơ đề nghị bồ nhiệm, bô nhiệm lại, nâng bậc, miên nhiệm, cách chức
Thẩm phán Tòa án nhân dãn)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐON TÌNH NGUYỆN LÀM THẨM PHÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN

Kính gửi: - Chủ tịch nước Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
- Hội đồng tuyển chọn, giám sát Thẩm phán quốc gia
- Chánh án Tòa án nhân dân tối cao

Tên tôi là:....................................................................... Nam (nữ):.....................
Sinh ngày:.................... tháng........... ........ n ăm ...................................................

Dân tộc:......................................... Tôn g iáo :.......................................................
Chức vụ, chức danh :.............................................................................................

Đem vị công tá c :....................................................................................................

Trình độ chuyên môn:...............................................................................
Trình độ chính trị:.................................................................................................

Tham gia cách mạng ngày................. tháng......................năm..........................

Được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày....... tháng......năm..........,
chính thức ngày........... tháng.....................năm.................

Đối chiếu với quy định của pháp luật, tôi nhận thấy có đủ tiêu chuẩn, điều 
kiện được tuyên chọn, bổ nhiệm làm Thẩm phán Tòa án nhân dân, tôi làm đơn này 
trân trọng đê nghị Hội đồng tuyển chọn, giám sát Thẩm phán quốc gia xem xét, 
tuyển chọn và đề nghị Chánh án Tòa án nhân tối cao trình cơ quan có thẩm quyền 
bổ nhiệm tôi làm Thẩm phán Tòa án nhân dân.

Khi được bổ nhiệm làm Thẩm phán Tòa án nhân dân, tôi xin phấn đấu hoàn 
thành nhiệm vụ, xứng đáng với sự tin cậy của Nhà nước và nhân dân.

................, n g à y ...... th ả n g ........năm ..........
NGƯỜI VIẾT ĐƠN
(Kỷ và ghi rõ họ tên)



Mẩu số 02
(Ban hành kèm theo Thông tư sổ: /2025/TT-TANDTC ngày /  /2025 cùa Chánh án Tòa án nhân

dân tối cao về thủ tục, hồ sơ đề nghị bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, nâng bậc, miễn nhiệm, cách chức
Tham phán Tòa án nhân dân)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc iập - Tự do - Hạnh phúc

Số văn bản: 1250/CV-TCCB
Ngày văn bản: 14/11/2025

ĐƠN ĐÈ NGHI MIỀN NHIÊM THẨM PHÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN • " •

Kính gửi: - Chủ tịch nước Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
- Hội đồng tuyển chọn, giám sát Thẩm phán quốc gia
- Chánh án Tòa án nhân dân tối cao

Tên tôi là:................................................................... Nam (nữ):..........................
Sinh ngày:.................... tháng............................... n ăm .......................................
Dân tộc:..............................................Tôn g iáo :...................................................
Chức danh: Thẩm phán Tòa án nhân dân b ậ c .................................................. ,
Chức vụ: (nếu c ó ) :...............................................................................................
Đcm vị công tá c : ...................................................................................................
Nay tôi làm đon này trân trọng đề nghị Hội đồng tuyển chọn, giám sát Thẩm 

phán quốc gia xem xét đề nghị Chánh án Tòa án nhân tối cao trình Chủ tịch nước 
miễn nhiệm Thẩm phán đối với tôi.

Lý do miễn nhiệm :..............................................................................................

n g à y ...... tháng ...

NGƯỜI VIẾT ĐƠN
(Kỷ và ghi rồ họ tên)

năm
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Mầu số 03 ..............
(Ban hành kèm theo Thông tư số: /2025/TT-TANDTC ngày /  /2025 cùa Chánh án Tòa án nhân

dân tối cao về thù tục, hồ sơ đề nghị bổ nhiệm, bố nhiệm lại, nâng bậc, miên nhiệm, cách chức
Thẩm phán Tòa án nhân dân)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ XÉT NÂNG BẬC THẨM PHÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN

Kính gửi: - Hội đồng xét nâng bậc Thẩm phán Tòa án nhân dân 
- Chánh án Tòa án nhân dân tối cao

Tên tôi là:................................................................... Nam (nữ):..........................
Sinh ngày:........................ tháng........................... n ăm .......................................
Dân tộc:..........................................Tôn g iáo :.......................................................
Chức danh: Thẩm phán Tòa án nhân dân b ậ c .................................................. ,
Chức vụ: (nếu có)....................................................................................... .........
Đơn vị công tá c :...................................................................................................
Đối chiếu với quy định của pháp luật về điều kiện của bậc Thẩm phán, quy 

định về nâng bậc Thẩm phán, tôi nhận thấy có đủ tiêu chuẩn, điều kiện được giữ 
bậc Thâm phán Tòa án nhân dân bậc... Nay tôi làm đơn này trân trọng đề nghị Hội 
đồng xét nâng bậc Thấm phán, Chánh án Tòa án nhân tối cao xem xét, quyết định 
nâng bậc Thẩm phán đối với tôi từ Thẩm phán Tòa án nhân dân bậc ... lên Thẩm 
phán Tòa án nhân dân bậc ...

Tôi xin phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ, xứng đáng với vị trí công tác mới

................, n g à y .......tháng ........n ă m ..........
NGƯỜI VIẾT ĐƠN
(Kỷ và ghi rõ họ tên)
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Mầu số 04
(Ban hành kèm theo Thông tư sổ: /2025/TT-TANDTC ngày /  /2025 của Chánh án Tòa án nhân

dân tối cao về thù tục, hồ sơ đề nghị bồ nhiệm, bô nhiệm lại, nâng bậc, miên nhiệm, cách chức
Thẩm phán Tòa án nhân dân)

TÒA ÁN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
........................................  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

................, n g à y ...... th á n g ........n ă m ..........

BẢN T ự  KIỂM ĐIỂM
(Của người được đề nghị tuyển chọn, bổ nhiệm làm Thẩm phản)

Họ và tên:.............................................................Nam (Nữ):
Ngày, tháng, năm sinh:......................................... Dân tộc:
Quê quán :...............................................................................
Chỗ ở hiện n ay :.......................................................................
Trình độ đào tạo: (ghi rõ ngành học, loại hình đào tạo, cơ sở đào tạo và năm 

tốt nghiệp)
- Chuyên m ôn:......................................................................................................
- Chính trị: ...................................... ......................................................................
- Đào tạo về nghiệp vụ xét x ử : ............................................................................
- Đào tạo, bồi dưỡng khác:..................................................................................
Chức vụ, đơn vị công tác hiện n ay :.....................................................................
Tôi xin kiểm điểm quá trình công tác về các mặt sau đây:
I. Phẩm chất chính trị
(Kiểm điểm về lập trường tư tưởng; việc chấp hành đường lối chính sách của Đàng và 

pháp luật của Nhà nước của bản thân và gia đình người được giới thiệu, đề nghị bổ nhiệm Thẩm 
phán; ý thức học tập để nâng cao trình độ).

II. Đạo đức, lối sống
(Kiểm điểm về phẩm chất đạo đức, tác phong, đoàn kết nội bộ, uy tín cá nhân của người 

cán bộ làm công tác pháp luật; thực hiện nghiêm chỉnh quy định những điều Đảng viên, công 
chức không được làm; không tham nhũng, tiêu cực và kiên quyết đẩu ưanh chổng tham nhũng 
tiêu cực trong Tòa án và công việc mình đảm trách).
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III. Kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao
(Đánh giá về số lượng, chất lượng và tinh thần trách nhiệm trong thực hiện công việc 

được giao; ưu, nhược Điểm trong công tác chuyên môn nghiệp vụ; chiều hướng và khả năng 
phát triển. Đối với những người hiện đang là Thẩm phán, cần kiểm Điểm về: sổ lượng các vụ 
án đã xét xử, tham gia HĐXX trong thòi gian làm Thâm phán vừa qua; sô vụ án bị hùy - kê 
khai vê sô lượng và giải trình các vụ án bị hủy theo các nội dung như đôi với Thâm phán đê 
nghị bổ nhiệm lại).

IV. Các công tác khác

V. Khen thưởng (Ghi rõ hình thức, thời điểm, cấp ra quyết định)

VI. Kỷ luật (Ghi rõ hình thức, thời điểm, cấp ra quyết định)

Trên đây là kiểm điểm về quá trình công tác trong thời gian qua, kính đề nghị 
cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định./.

XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ NGƯỜI KIÊM ĐIẺM



Mẩu số 05 ..................
(Ban hành kèm theo Thông tư số: /2025/TT-TẢNDTC ngày /  /2025 cùa Chánh án Tòa án nhân

dân tối cao về thủ tục, hồ sơ để nghị bổ nhiệm, bổ nhiệm lợi, nâng bậc, miễn nhiệm, cách chức
Thẩm phản Tòa án nhân dân)

TÒA ÁN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
. „ ......... .......... ............  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số văn bản: 1250/CV-TCCB
Ngày văn bản: 14/11/2025

................. n g à y ...... tháng ........n ă m ........

BẢN T ự  KIẺM ĐIỂM TRONG NHIỆM KỲ THẨM PHÁN
(Của người được đề nghị bổ nhiệm lại, nâng bậc Thẩm phán Tòa án nhân dân)

Họ và tên:........................................................ Nam (Nữ):..
Ngày, tháng, năm sinh:......................................... Dân tộc:
Quê quán :...............................................................................
Chỗ ở hiện n ay :.....................................................................
Trình độ đào tạo: (Ghi rõ ngành học, loại hình đào tạ o ) .................................
- Chuyên m ôn :......................................................................................................
- Chính t r ị : ...........................................................................................................
- Đào tạo, bồi dưỡng khác:................................................................................
Chức danh: Thẩm phán Tòa án nhân dân b ậ c ...................................................
Chức vụ, đơn vị công tác hiện n ay :.....................................................................
Quyết định bổ nhiệm (nâng bậc) Thẩm phán số:............./QĐ- ngày............
Tôi xin kiểm điểm quá trình công tác trong nhiệm kỳ về các mặt sau đây:
ỉ. Phẩm chất chính trị của người Thẩm phán
(Kiểm điểm về lập trường tư tưởng; việc chấp hành, đấu tranh bảo vệ cương lĩnh, Điều lệ, 

quan điểm đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước của bản thân và gia đình 
Thẩm phán; ý thức học tập để nâng cao trình độ)

II. Đạo đức, lối sổng của ngưòi Thẩm phán
(Kiểm điểm về phẩm chất đạo đức, tác phong, đoàn kết nội bộ, uy tín cá nhân của người 

Thẩm phán; thực hiện nghiêm chỉnh quy định những điều Đảng viên không được làm; hoàn 
thành nghĩa vụ của cán bộ, công chức; không tham nhũng và kiên quyết đẩu tranh chống tham 
nhũng tiêu cực trong Tòa án và trong công việc được giao)



Số văn bản: 1250/CV-TCCB
Ngày văn bản: 14/11/2025

III. Công tác chuyên môn
1. Số lượng ản đã xét xử trong nhiệm kỳ

a) Chủ tọa xét xử: Tổng số:..................................... vụ, việc.
Trong đó:
- Hình sự:..........................vụ, việc;
- Dân sự:............................vụ, việc;
- Kinh tế:...........................vụ, việc;
- Hành chính:....................vụ, việc;
- Lao động:....................... vụ, việc;
- Gia đình và người chưa thành niên:..........vụ, việc.
- Xử lý hành chính:..................................... vụ, việc.

b) Tham gia Hội đồng xét xử phúc thẩm hoặc giám đốc th ẩm ......vụ, việc.
2. Sổ vụ án bị cấp phúc thẩm, giám đốc thẩm hủy
Tổng số:..........................vụ, việc. Trong đó: HS:................ DS:......................

K T :.................... HC:.......... .......... LĐ:...... .................................
(Đối với các vụ án bị hủy cần giải trình cụ thể từng vụ án theo các nội dung như sau: Tên 

vụ án; tóm tắt nội dung vụ án; quyết định của từng cấp xét xử; lý do bị hủy; xác định tính chất, 
mức độ sai lầm của bản thân, cùa Hội đồng xét xử trong quá trình giải quyết vụ án đỏ; kết quả 
giải quyết vụ án tại thời điểm làm kiểm điểm).

3. Số vụ án bị sửa nghiêm trọng
(Từ có tội sang không có tội và ngược lại; từ tội danh này sang tội danh khác; từ hình phạt 

tù cho hường án treọ, CTKGG sang tù giam và ngược lại;... Các vụ án dân sự từ chấp nhận yêu 
cẩu thành không chấp nhận yêu cầu và ngược l ạ i ... Thực hiện giải trình như đổi với các vụ án 
bị hủy đã nêu ở trên)

Tổng số:..........................vụ án. Trong đó:
HS:................DS:............. . KT:..................HC:..................LĐ:....................

4. Đánh giá kết quả, chất lưọng công tác chuyên môn nghiệp vụ (đánh giá 
vê sô lượng, chât lượng và tinh thân trách nhiệm đối với công việc được giao)



Số văn bản: 1250/CV-TCCB
Ngày văn bản: 14/11/2025

IV. Các công tác khác

V. Khen thưỏ‘ng (Ghi rõ hình thức được khen thưởng, cấp quyết định)

VI. Kỷ luật (Ghi rõ hình thức, lý đo bị kỷ luật và cấp quyết định kỷ luật; thời điểm và 
kèm theo quyết định xóa kỷ luật).

Trên đây là kiểm điểm về quá trình công tác trong thời gian qua, kính đề nghị 
cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định./.

XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ NGƯỜI KIẺM ĐIẺM



Số văn bản: 1250/CV-TCCB
Ngày văn bản: 14/11/2025

Mẩu số 06 ...................
(Ban hành kèm theo Thông tư số: /2025/TT-TANDTC ngày /  /2025 cùa Chảnh án Tòa án nhân

dân tối cao về thủ tục, hồ sơ đề nghị bổ nhiệm, bổ nhiệm lợi, nâng bậc, miên nhiệm, cách chức
Thẩm phán Tòa án nhân dãn)

TÒA ÁN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
.......  Độc lập - Tự do - H ạnh phúc

................. n g à y ...... thả n g ........năm .........

BẢN NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ
(Của cấp ủy và tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị đối với người được đê 

nghị bể nhiệm, bỗ nhiệm lại, xét nâng bậc Thẩm phán)

Trong thời gian công tác từ ngày....... tháng........năm........đ ê n ........................
ngày....... tháng.........năm..............

Ông, bà.................................................................................. sinh n g ày ..............
Hiện là............................................................................................. . có những

ưu, khuyết điểm như sau:
I. v ề  ưu điểm:
1. v ề  chấp hành đường lối, chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của 

Nhà nước:
a) Việc chấp hành chủ trương, đường lối, quy chế, quy định của Đảng và 

chính sách, pháp luật của Nhà nước của bản thân và gia đình
b) Ý thức tham gia học tập nghị quyết, học tập chính trị; tinh thần, thái độ 

thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng; kỷ luật phát ngôn, quan hệ giữa nói và làm; 
đấu tranh bảo vệ cương lĩnh, Điều lệ, quan điểm của Đảng trước các biểu hiện tiêu 
cực, lệch lạc; mức độ chấp hành pháp luật

2. Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong và lề lối làm việc:
a) Nhận thức, tư tưởng chính trị và nâng cao bản lĩnh chính trị của người công

chức
b) Việc giữ gìn đạo đức, lối sống lành mạnh, giản dị; không tham nhũng, tiêu 

cực và tinh thần kiên quyết đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng và những biểu 
hiện tiêu cực khác; thực hành Tiết kiệm, chống lãng phí

c) Tác phong, lề lối làm việc; tinh thần tự phê bình và phê bình; quan hệ với 
đồng nghiệp, giữ gìn đoàn kết nội bộ

3. Năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ:
a) Mức độ thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao:
- Những công việc đã thực hiện trong giai đoạn được đánh giá (khối lượng, 

chất lượng, tiến độ, hiệu quả của công việc). Đối với Thẩm phán bổ nhiệm lại, Thủ 
trưởng đơn vị phải xác nhận về số lượng các vụ án do Thẩm phán làm chủ tọa,



Số văn bản: 1250/CV-TCCB
Ngày văn bản: 14/11/2025

đánh giá về chất lượng đối với các vụ án. Nếu có án bị hủy phải làm rõ lỗi khách 
quan, chủ quan và quá trình kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm cá nhân...

- Những văn bản được giao chủ trì soạn thảo; Những công trình nghiên cứu 
hoặc tham gia nghiên cứu (đề án, đề tài, chương trình, chuyên đề...)

- Giải quyết các văn bản được giao hoặc đề nghị của cơ sở, cấp dưới (đúng 
thời hạn, bảo đảm chất lượng)

b) Tinh thần kỷ luật:
- Ý thức tổ chức kỷ luật trong công tác; việc thực hiện quy chế, quy định của 

Tòa án nhân dân.
- Chấp hành các quyết định phân công của tổ chức, thực hiện ý kiến chỉ đạo 

của cấp trên;
- Việc chấp hành giờ giấc làm việc;
c) Trách nhiệm trong công tác; sự phổi họp trong thực hiện nhiệm vụ được 

giao (giữa đồng nghiệp và với các cơ quan, đơn vị có liên quan).
d) Tính trung thực trong công tác (thể hiện ở việc thực hiện các báo cáo đổi 

với cấp trên và tính chính xác trong các báo cáo)
đ) Tinh thần tự học tập nâng cao trình độ: (Ghi rõ: Tự học tập và nâng cao về 

lĩnh vực gì? tham dự những lóp học nào? tập huấn nào? thời gian?)
4. Tinh thần và thái độ phục vụ nhân dân (thể hiện trong thái độ phục vụ tận 

tình, tạo điều kiện cho người đề nghị giải quyết...)?
5. Thực hiện Quy tắc ứng xử của công chức Tòa án nhân dân.
6. Các công tác khác (các hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao, ủng hộ...).
II. Những điểm còn tồn tại, hạn chế:

Đối chiếu với tiêu chuẩn, điều kiện (bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, nâng bậc) Thẩm
phán theo quy định của pháp luật, ông (bà) ......................................................  đủ
tiêu chuẩn được bổ nhiệm/bổ nhiệm lại/nâng bậc Thẩm phán.

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Kỷ tên, đổng dấu)



(Ban hành kèm theo Thông tư số: /2025/TT-TANDTC ngày /  /2025 của Chảnh án Tòa án nhân
dân tối cao về thủ tục, hồ sơ đề nghị bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, nâng bậc, miễn nhiệm, cách chức

Thấm phán Tòa án nhân dân)

Số văn bản: 1250/CV-TCCB
Ngày văn bản: 14/11/2025 M | u sá 07

TÒA ÁN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
........................................... Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

................ , n g à y .......tháng ........n ă m ......

BIÊN BẢN
về việc lấy ý kiến giới thiệu nhân sự đề nghị bổ nhiệm, (bổ nhiệm lại, 

xét nâng ngạch) Thẩm phán Tòa án nhân dân

Vào hồi........... giờ........phút, ngày.........tháng.........năm 20............
T ạ i ..................7 . ...................... 7 ....................................................................

7 ĩ  Ịn r * '  r  I  A  1 A  . Ã  1 f  T  T A  • 1 * t  ^  ^Tòa án nhân dân.................... tô chúc Hội nghị...................................đê lây ý
kiến giới thiệu nhân sự đề nghị bổ nhiệm (bổ nhiệm lại, xét nâng ngạch) Thẩm
phán đối với ông (b à )........ hiện l à .......

I. Thành phần tham dự hội nghị gồm có:
I. Chủ trì hội nghị...............................................................................................
2 ......................7 ............................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II. Thành phần tham gia bỏ phiếu lấy ý kiến gồm có:
- Thành phần (theo hướng dẫn tại Thông tư số / ngày...)
- Tổng số người được triệu tập l à ................ người; có m ặ t .............người;

vắng mặt.................... người có lý do.
III. Tổ bỏ phiếu gồm:
1. Ông (b à ) ........................................................................................ Tổ trưởng
2. Ông (b à )........................................................................................ Thành viên
3. Ồng (b à ) ........................................................................................ Thành viên
IV. Kết quả kiểm phiếu:
- Sổ phiếu phát ra:....................phiếu.
- Sổ phiếu thu về:..................... phiếu.
- Sổ phiếu hợp lệ là....................phiếu.
- Số phiếu không họp lệ là........... phiếu.
- Số phiếu đồng ý ....... / ..........phiếu, bằng.........%;
- Số phiếu không đồng ý là : ....... / ......... phiếu, bằng........%;
Việc kiểm phiếu kết thúc vào hồi................giờ................. phút cùng ngày.

TM. TỎ KIỂM PHIẾU 
TỔ TRƯỞNG

(kỷ và ghi rõ họ, tên)



Số văn bản: 1250/CV-TCCB
Ngày văn bản: 14/11/2025

Mẩu số 08
(Ban hành kèm theo Thông tư số: /2025/TT- TANDTC ngày /  /2025 cùa Chánh án Tòa án nhân dân tối cao

về thù tục, hồ sơ đề nghị bỏ nhiệm, bổ nhiệm lại, nâng bậc, miễn nhiệm, cách chức Thẩm phán Tòa án nhân dân)

TÒA ÁN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
..........................................  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

................, ngày ......  tháng ......năm

DANH SÁCH ĐÊ NGHỊ BỐ NHIỆM THẨM PHÁN

SỐTT Họ và tên
Năm sinh

Năm kết 
nạp Đàng

Thòi gian 
công tác 
pháp luật

Chức 
danh 

chức vụ

Đơn v| 
công tác Trình độ Năm tốt 

nghiệp lóp 
NVXX

Tỉ lệ phiếu 
giới thiệu Tóm tắt quá 

trình công tácN am N ữ K hu  vực T ỉn h C h u yên  m ôn C hinh  trị

(0 (2) (3) (4) (5) <«) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

NGƯỜI LẬP BIẺU CHÁNH ÁN
(Ký tên và đóng dấu)



Số văn bản: 1250/CV-TCCB
Ngày văn bản: 14/11/2025

Mầu số 09
(Ban hành kèm theo Thông tư số: /2025/TT' TẢNDTC ngày /  /2025 cùa Chánh án Tòa án nhân dân tối cao

về thủ tục, hồ sơ đề nghị bo nhiệm, bổ nhiệm lại, nâng bậc, miễn nhiệm, cách chức Thẩm phán Tòa án nhân dán)

TÒA ÁN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
..........................................  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

, n g à y ...... tháng ......năm

DANH SÁCH ĐÈ NGHỊ BỎ NHIỆM LẠI, XÉT NÂNG BẬC THÁM PHÁN

S ố

T T
H ọ  v à  tên

N ă m  s in h

C h ứ c

d a n h , c h ứ c  

v ụ

Đ ơ n  v ị c ô n g  tá c  

(T ò a  á n  n h â n  

d â n )

Q u y ế t  đ ịn h  b ổ  

n h iệ m ,x é t  n â n g  

b ậ c  T h ẩ m  p h á n

C h ấ t  lư ợ n g  x é t  x ử  t r o n g  n h iệ m  k ỳ

T ỉ  lệ  

p h iế u  tín  

n h iệ m

N a m N ữ K hu vực T ỉn h S ố

N g à y ,

th á n g ,

n ă m

T ổ n g  s ố  g iả i  

q u y ế t

S ố  á n  b ị 

h ủ y  lỗ i  

c h ủ  

q u a n

(11)

SỐ á n  b ị sử a  

n g h iê m  

t r ọ n g  lỗ i  

c h ủ  q u a n

(12)

T ỉ  lệ  h ủ y ,  

s ử a

n g h iê m  

t r ọ n g  lỗ i  

c h ủ  q u a n

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (13) (14)

NGƯỜI LẬP BIỂU CHÁNH ÁN
(Ký tên và đóng dấu)



Số văn bản: 1250/CV-TCCB
Ngày văn bản: 14/11/2025

Mẩu số 10 ....................  .......
(Ban hành kèm theo Thông tư số: /2025/TT-TANDTC ngcty /  /2025 của Chánh án Tòa án nhân

dân tối cao về thù tục, hồ sơ đề nghị bổ nhiệm, bô nhiệm lại, nâng bậc, miên nhiệm, cách chức
Thẩm phán Tòa án nhân dân)

TÒA ÁN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
.............................................. Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

................, n g à y .......tháng ........n ă m ..........

BẢN NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ CỦA ỦY BAN THẨM PHÁN
(về chất lượng xét xử của người được đê nghị bô nhiệm lại, nâng bậc Thâm phán)

Căn cứ Thông tư số .../2025/TT-TANDTC ngày ... /.../2025 của Chánh án 
Tòa án nhân dân tối cao về thủ tục, hồ sơ đề nghị bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, nâng 
bậc, miễn nhiệm, cách chức Thẩm phán Tòa án nhân dân;

Căn cứ nhu cầu về công tác cán bộ
ủ y  ban Thẩm phán Tòa án nhân dân t ỉn h ..... đánh giá về công tác xét xử

trong nhiệm kỳ Thẩm phán đối với các Thẩm phán được đề nghị bổ nhiệm lại (xét 
nâng bậc) Thẩm phán cụ thể như sau:

1. Ông, b à ..... sinh ngày ... hiện là Thẩm phán Tòa án nhân dân bậc ... công
tác tại Tòa án nhân dân ..._ , , ,  '  '  '

Được bố nhiệm, bố nhiệm lại, nâng bậc Thâm phán tại Quyêt định s ô ........
ngày ....... c ủ a ...........

Trong thời gian công tác từ ngày....... tháng........năm........ đến
..........................  ngày....... tháng.........  năm............, ông, bà........  đã giải quyết
được ... vụ án các loại. Có ... vụ án bị hủy; ... vụ án bị sửa nghiêm trọng.

ủ y  ban Thẩm phán Tòa án nhân dân tỉn h ..... xác định.
C ó ....... vụ án bị hủy; c ó .........vụ án bị sửa nghiêm trọng do lỗi chủ quan. Tỷ

lệ án hủy, sửa nghiêm trọng do lỗi chủ quan l à .......
C ó .....vụ án bị hủy; c ó .......vụ án bị sửa nghiêm trọng do khách quan.
2. Ông, b à ..... sinh ngày ,.. hiện là Thẩm phán Tòa án nhân dân bậc ... công

tác tại Tòa án nhân dân ...
Được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, nâng bậc Thẩm phán tại Quyết định s ố .........

ngày ....... c ủ a .........
Trong thời gian công tác từ ngày....... tháng........năm........ đến

..........................  ngày....... tháng......... năm............, ông, bà........  đã giải quyết
được ... vụ án các loại.

C ó .......vụ án bị h ủ y ;.........vụ án bị sửa nghiêm trọng.
ủ y  ban Thẩm phán Tòa án nhân dân tỉn h ....... xác định



Số văn bản: 1250/CV-TCCB 
Ngày văn bản: 14/11/2025

C ó .....vụ án bị hủy; c ó .......vụ án bị sửa nghiêm trọng do lỗi chủ quan. Tỷ lệ
án hủy, sửa nghiêm trọng do lỗi chủ quan l à ......

C ó .....vụ án bị hủy; có .. .vụ án bị sửa nghiêm trọng do khách quan.
Kính trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định./.

TM. ỦY BAN THẤM PHÁN 
CHÁNH ÁN



Số văn bản: 1250/CV-TCCB
Ngày văn bản: 14/11/2025

Mầu số 10a
(Ban hành kèm theo Thông tư số: /2025/TT-TANDTC ngày /  /2025 của Chánh án Tòa án nhân

dân tối cao về thù tục, hồ sơ đề nghị bo nhiệm, bổ nhiệm lại, nâng bậc, miễn nhiệm, cách chức
Thâm phán Tòa án nhân dán)

TÒA ÁN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
.............................................. Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

................, n g à y ...... tháng ........n ă m ..........

BIÊN BẢN ĐÁNH GIÁ CỦA ỦY BAN THẨM PHÁN
(về chất lượng xét xử của người được đề nghị bo nhiệm lại, nâng bậc Thấm phản)

Căn cứ Thông tư số .../2025/TT-TANDTC ngày ... /.../2025 của Chánh án 
Tòa án nhân dân tối cao về thủ tục, hồ sơ đề nghị bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, nâng 
bậc, miễn nhiệm, cách chức Thấm phán Tòa án nhân dân;

Căn cứ nhu cầu về công tác cán bộ
ủy  ban Thẩm phán Tòa án nhân dân tỉn h ....... tiến hành phiên họp đánh giá

về chất lượng công tác xét xử trong nhiệm kỳ Thẩm phán đối với các Thẩm phán 
được đề nghị bố nhiệm lại (xét nâng bậc) Thẩm phán cụ thể như sau:

1. Ông, b à ................... sinh ngày . . . hiện là Thẩm phán Tòa án nhân dân bậc
....... công tác tại Tòa án nhân d â n .........

Trong thời gian công tác từ ngày.................. tháng................. năm...................
đến ngày....... tháng..........nãm........., ông, bà........đã giải quyết đư ợc.........vụ

án các loại. C ó ..... vụ án bị h ủ y ;.........vụ án bị sửa nghiêm trọng. Cụ thể như sau:
Vụ án 1 : Vụ án dân sự “ghi trích yếu ” giữa nguyên đơn là ... và bị đơn là . . .
- Tóm tắt vụ án:
- Nội dung Quyết định của từng cấp xét xử (ghi rõ Thẩm phán là chủ tọa xét 

xử ở cấp nào).
- Lý do cấp phúc (giám đốc) thẩm đã hủy, sừa bản án sơ (phúc) thẩm của 

Thẩm phán.
- Xác định lỗi của Thẩm phán đối với vụ án bị hủy, sửa (do lỗi chủ quan hay 

do khách quan).
Vụ án 2: Vụ án hình sự đổi với bị cáo ... cùng đồng phạm (nếu có), bị truy 

tố về tội (các tội) ...
- Tóm tắt vụ án:
- Nội dung Quyết định của từng cấp xét xử (ghi rõ Thẩm phán là chủ tọa xét 

xử ở cấp nào).
- Lý đo cấp phúc (giám đốc) thẩm đã hủy, sửa bản án sơ (phúc) thẩm của 

Thẩm phán.



- Xác định lỗi của Thẩm phán đối với vụ án bị hủy, sửa (do lỗi chủ quan hay 
do khách quan).

* Kết luận: Trong thời gian công tác từ ngày......... tháng.........năm.........đến
ngày....... tháng.......... năm............. , ông, bà......... đã giải quyết được .... vụ án các
loại.

- C ó ....... vụ án bị h ủ y ;.........vụ án bị sửa nghiêm trọng do lỗi chủ quan, tỷ
lệ án hủy, sửa nghiêm trọng do lỗi chủ quan là ...%.

- Áp dụng án treo, hình phạt CTKGG, phạt tiền không đúng quy định đối với 
... bị cáo (nếu có).

- Kết quả biểu quyết
2. Ông, b à ................ sinh ngày .......hiện là Thẩm phán Tòa án nhân dân bậc

....... công tác tại Tòa án nhân d â n .........
Trong thời gian công tác từ ngày.............tháng— ........... năm..............
đến ngày....... tháng.... năm............ , ông, bà........đã giải quyết được ... vụ án

các loại. Có ... vụ án bị hủy; ... vụ án bị sửa nghiêm trọng. Cụ thể như sau:
(Như trên)
Phiên họp kết thúc hồi ... giờ ... phút ngày ....
Kính trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định./.

THƯ KÝ PHIÊN HỌP TM. ỦY BAN THẢM PHÁN
CHÁNH ÁN

Số văn bản: 1250/CV-TCCB
Ngày văn bản: 14/11/2025



Số văn bản: 1250/CV-TCCB
Ngày văn bản: 14/11/2025

Mầu số 11
(Ban hành kèm theo Thông tư số: /2025/TT- TẢNDTC ngậy ỉ  /2025 cùa Chảnh ún Tòa án nhân

dân tôi cao về thù tục, hồ sơ đề nghị bô nhiệm, bồ nhiệm lại, nâng bậc, miên nhiệm, cách chức
Thẩm phán Tòa án nhân dân)

TÒA ÁN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
". . . Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

................. n g à y ...... th á n g ........n ă m ...........

TỜ TRÌNH
v ề  việc bổ nhiệm Thẩm phán

Kính gửi: Chánh án Tòa án nhân dân tối cao

Thi hành Luật TỔ chức Tòa án nhân dân số 34/2024/QH15 đã được sửa đổi, 
bổ sung một số điều theo Luật số 81/2025/QH15; căn cứ nhu cầu công tác, Tòa án
nhân dân tỉnh (thành phố).................. ............đề nghị Hội đồng tuyển chọn^giám
sát Thẩm phán quốc gia xem xét, tuyển chọn; Chánh án Tòa án nhân dân tôi cao 
trình Chủ tịch nước xem xét, quyết định bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân
đối với công chức công tác tại Tòa án nhân dân.................... . cụ the như sau:

I. Nêu nhu cầu bổ nhiệm:
- Số lượng Thẩm phán được giao; số lượng Thẩm phán hiện có;
-  Nhu cầu bổ sung Thẩm phán;

n . Đề nghị bỗ nhiệm Thẩm phán
1. Việc thực hiện quy trình, chuẩn bị nhân sự theo quy định
Nêu rõ việc thực hiện quy trình đề nghị bổ nhiệm lại theo Thông tư sô: 

/2025/TT-TANDTC ngày / /2025 của Chánh án Tòa án nhân dân tôi cao vê 
thủ tục hồ sơ đề nghị bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, nâng bậc, miễn nhiệm, cách chức 

Thẩm phán Tòa án nhân dân.
2. Nhân sự cụ thể
a) Ông Nguyễn Văn A, sinh ngày — / — /...., hiện l à ..... . công tac t ạ i .....

- v ề  sơ lược lý lịch;
- Tóm tắt quá trình công tác: Được tuyển dụng từ ngày ...
- Tóm tắt ưu, khuyết điểm
- Kết quả tín nhiệm: , , , .
+ Kết quả phiếu lấy ý kiến giới thiệu nhân sự đề nghị bố nhiệm bô nhiệm

Thẩm phán Tòa án nhân dân tại đơn vị .../.. .= ...%.



Số văn bản: 1250/CV-TCCB
Ngày văn bản: 14/11/2025

+ Kết quả biểu quyết của Ban Thường vụ Đảng ủy Tòa án nhân dân câp tỉnh

- Kết luận tiêu chuẩn chính trị, 
b) Bà Nguyễn Thị H

Tòa án nhân dân tỉnh (thành phố)................................. đề nghị Chánh án Tòa
án nhân dân tối cao xem xét, quyết định./.

Nơi nhận: CHANH AN
:.Như kinh*gứ,; (Kỷ tên, đóng dấu)
- L ư u : ..........



Số văn bản: 1250/CV-TCCB
Ngày văn bản: 14/11/2025

Mẩu sổ 12
(Ban hành kèm theo Thông tư số: /2025/TT-TANDTC ngày /  /2025 của Chánh án Tòa án nhân

dân tối cao về thù tục, hồ sơ đề nghị bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, nâng bậc, miên nhiệm, cách chức

....... Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

. ................. n g à y ...... tháng ........n ă m ............

TỜ TRÌNH
v ề việc bổ nhiệm lại, xét nâng bậc Thẩm phán

Kính gửi: Chánh án Tòa án nhân dân tối cao

Thi hành Luật Tổ chức Tòa án nhân dân số 34/2024/QH15 đã được sửa đôi, 
bổ sung một số điều theo Luật số 81/2025/QH15; căn cứ nhu cầu công tác, Tòa
án nhân dân tỉnh (thành phố)..............................đề nghị Hội đông tuyên chọn,
giám sát Thẩm phán quổc gia; Chánh án Tòa án nhân dân tối cao trình Chủ tịch 
nước xem xét, quyết định bổ nhiệm lại Thâm phán Tòa án nhân dân (đê nghi 
Chánh án Tòa án nhân dân tối cao xem xét, quyết định nâng bậc Thẩm phán Tòa 

án nhân dân) đối với các Thẩm phán, cụ thể như sau:
I. Các nhân sự cụ thể
1. Ông Nguyễn Văn A, sinh ngày... hiện là Thẩm phán Tòa án nhân dân bậc

..., chức vụ (nếu có) f
- Được Chủ tịch nước bổ nhiệm làm Thẩm phán....... tại Quyêt định sô

.QĐ/CTN ngày.... đến ngày........  hết nhiệm kỳ Thẩm phán (được xểp bậc
Thẩm phán Tòa án nhân dân bậc ... tại Quyết định số ... ngày ... của Chánh án 

Tòa án nhân dân tối cao).
- Tổng số vụ việc làm chủ tọa giải quyết, xét xử trong nhiệm kỳ Thẩm

phán.............;
- Tổng sổ vụ án bị hủy (trong đó nêu rõ lỗi chủ quan, khách quan và xác 

định trách nhiệm của Thẩm phán đối với các vụ án bị hủy; kết quả giải quyết vụ 
án hiện nay), số vụ án bị sửa (trong đó nêu rõ lỗi chủ quan, khách quan và xác 
định trách nhiệm của Thâm phán đôi với các vụ án bị sưa).

- Kết quả đánh giá, xếp loại công chức trong 03 năm gần nhất
- Nhận xét, đánh giá của tập thê lãnh đạo và câp ủy đom vụ
- Kểt quả phiếu tín nhiệm đề nghị bổ nhiệm lại, xét nâng bậc Thẩm phán;



- Kết quả biểu quyết của Ban Thường vụ Đảng ủy (hoặc Đảng ủy) Tòa án 
nhân dân cấp tỉnh về việc bổ nhiệm lại, xét nâng bậc Thẩm phán.

2. Bà Nguyễn Thị H, sinh năm...

Số văn bản: 1250/CV-TCCB
Ngày văn bản: 14/11/2025

Tòa án nhân dân tỉnh (thành p h ố ). 
nhân dân tối cao xem xét, quyết định./. 

Nơi nhận:
- N h ư  kính gừi;

-  L ư u : ..........

.......đề nghị Chánh án Tòa án

CHÁNH ÁN
(Ký tên, đóng dấu)



Số văn bản: 1250/CV-TCCB
Ngày văn bản: 14/11/2025

Mầu số 13 ..............................
(Ban hành kèm theo Thông tic số: /2025/TT-TANDTCngày /  /2025 cùa Chánh án Tòa án nhân

dân tối cao về thú tục, hồ sơ đề nghị bo nhiệm, bổ nhiệm lại, nâng bậc, miễn nhiệm, cách chức
Thẩm phán Tòa án nhân dân)

TÒA ÁN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
.....................................  Độc lập - Tự đo - Hạnh phúc

................, n g à y .......thảng ........n ă m ............

TỜ TRÌNH
về việc đề nghị miễn nhiệm, cách chức Thẩm phán

Kính gửi: Chánh án Tòa án nhân dân tối cao

Thi hành Luật Tổ chức Tòa án nhân dân sổ 34/2024/QH15 đã được sửa đổi, 
bổ sung một số điều theo Luật sổ 81/2025/QH15; căn cứ nhu cầu công tác,

Tòa án nhân dân tỉnh (thành phố)...............................đề nghị Hội đồng tuyển
chọn, giám sát Thẩm phán quốc gia xem xét; Chánh án Tòa án nhân dân tổi cao 
trình Chủ tịch nước quyết định miễn nhiệm (cách chức) chức danh Thẩm phán 
Tòa án nhân dân đối với các trường hợp sau:

1. Họ và tên . .. sinh ngày . . được bo nhiệm, (bố nhiệm lại, nâng bậc Thẩm 
phán) tại Quyết định số . . . ngày . . . của . .

- Lý do đề nghị miễn nhiệm (kèm theo các tài liệu có liên quan đến việc đề 
nghị miễn nhiệm Thẩm phán)

- Những vi phạm dẫn đến cách chức Thẩm phán (kèm theo các tài liệu có 
liên quan đến việc xử lý kỷ luật, xử lý hình sự . . .)

- Quy trình thực hiện miễn nhiệm, cách chức theo quy định
Tòa án nhân dân tỉnh (thành p h ố ) ........................ đề nghị Tòa án nhân dân

tối cao xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:
' N h ư k í n h  gửi;

- L ư u : ..............

CHÁNH ÁN
(Ký tên, đỏng dấu)


